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PHẦN I. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 =
5𝑛 + 7

𝑛 + 3
. Tính 𝑢2.

Câu 2. Hai góc nhọn 𝛼 và 𝛽 phụ nhau, biết cos 𝛽 =
5

13
. Tính tan 2𝛼 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Một đầu đo nhiệt trong lò ủ theo chu trình cho nhiệt độ biến thiên tuần hoàn theo mô hình 𝑦(𝑡) = 𝑐 +

𝐴cos
2𝜋(𝑡 − 𝜑)

𝑇
 với 𝐴 > 0, trong đó 𝑡 tính bằng phút và 𝑦 tính bằng ∘C. Nhà máy chỉ công bố ba điều: nhiệt 

độ lớn nhất là 52 ∘C và nhỏ nhất là 36 ∘C chu kì 𝑇  là một trong ba giá trị 6, 12, 18 phút; và pha 𝜑 là một bội 

nguyên không âm của 3, nhỏ hơn 𝑇 . Bộ ghi lưu sáu điểm đo, nhưng bộ phận kiểm tra xác nhận có đúng một 
điểm bị ghi sai giá trị (thời điểm thì đúng cả sáu):

Điểm 𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4 𝑃5 𝑃6

Thời điểm 𝑡 21 24 36 45 51 63

Giá trị đo 44 52 48 44 44 44

Cửa sổ theo dõi là (66; 78] phút. Hỏi trong cửa sổ ấy, thời điểm đầu tiên mà nhiệt độ đạt đúng mức giữa 𝑐 và 

đang tăng là bao nhiêu phút?

Câu 4. Góc 345∘ đổi sang radian được 
𝑘𝜋

12
. Tìm 𝑘.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 5. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 51 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)

Tần số 7 6 14 14 10

Tính trung vị của mẫu số liệu trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Câu 6. Khảo sát điểm kiểm tra môn Toán của 36 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Điểm [5; 6) [6; 7) [7; 8) [8; 9) [9; 10)

Tần số 3 6 10 5 12

Tính số trung bình cộng (làm tròn đến hàng phần trăm).

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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